PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

A:Phần nội dung ghi bài của HS

Số:  Chủ đề: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÂT HAI ẨN
Tiết 45 Bài 3 : GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ
1 - Quy tắc thế :
Quy tắc thế dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc thế gồm hai bước sau:
Bước 1: Từ một phương trình của hệ đã cho (coi là phương trình thứ nhất), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn).
Bước 2: Dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thứ hai trong hệ (phương trình thứ nhất cũng thường được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia có được ở bước 1).

VD1 : Xét hệ pt
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Vậy hpt có một nghiệm là (-13 ; -5)
2 - Áp dụng
VD2


Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (3; 4) 

VD3 : Giải hệ pt
[image: ]
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Vậy hệ pt có một nghiệm là (x=2 ; y=1)
*VD 4: Giải hệ pt
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Vậy hệ pt có vô số nghiệm.
Nghiệm TQ :[image: ]
*VD 5: Giải hệ pt
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[image: ]
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Vậy hệ pt có vô  nghiệm

*Hoạt động 4: Hướng Dẫn Về Nhà :
· Xem lại bài tập đã làm trên lớp
· BTVN: Bài  13, 14, 16 SGK/15-16


Số:  Chủ đề: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÂT HAI ẨN
Tiết 46 Bài 4 : GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP
                                       CỘNG ĐẠI SỐ
1 - Quy tắc cộng đại số 
Bước 1. Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được  một phương trình mới.
Bước 2. Dùng phương trình ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (và giữ nguyên phương trình kia).

VD1 : Xét hệ pt
 [image: ]
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[image: ][image: ]
Vậy  nghiệm của hệ pt là:[image: ]
2 - Áp dụng : (SGK/17)
a/ Trường hợp thứ nhất
*VD2 : Giải hệ pt





Vậy  nghiệm của hệ pt là:
*VD3







Vậy  nghiệm của hệ pt là:
*VD4 : Giải hệ pt
 [image: ]
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Vậy  nghiệm của hệ pt là:[image: ]

b. Trường hợp thứ hai
*VD5 : Xét hệ pt
 [image: ]
[image: ]



Vậy  nghiệm của hệ pt là:
                          
Bài tập củng cố :
20a/19 




Vậy  nghiệm của hệ pt là:……….

d/ 



Vậy  nghiệm của hệ pt là:……….

*Hướng dẫn về nhà  : làm tiếp các câu còn lại của bài 20
· Xem lại các bài tập đã làm trên lớp
· BTVN: 21 SGK19




Tuần 12:  
 Chủ đề: ĐƯỜNG TRÒN
Tiết 47-48:
TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

1.Định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau:
*Định lí: Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:
+Điểm đó cách đều hai tiếp điểm
+Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến
+Tia kẻ từ tân đi qua 2 điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm


[image: ]AB,AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại c
· AB = AC
AC là phân giác của góc BAC
OA là phân giác của góc BOC


[image: ]2.Đường tròn nội tiếp tam giác
*Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của 3 đường phân giác
*Đường tròn (I;ID) tiếp xúc với ba cạnh của tam giác là đường nội tiếp tam giác
*Tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I;ID)


*Bài tập:
*Bài 26 SGK/115
[image: ]a)CM: OA vuông góc BC
Có AB;AC là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại A
=>AB=AC (t/c)
Mà OB = OC = R
=>AO là đường trung trực của BC
=> AO vuông góc BC tại H
b)cm: BD // OA
Xét CDB nội tiếp đường tròn đường kính CD
=>CDB vuông tại B
=> BC  BD
Mà BC OA (cmt)
=>BD // OA
c)Tính độ dài các cạnh của ABC
Xét ABO vuông tại B => OA2 = AB2 + OB2 (Pytago)
· AB2 = OA2 – OB2 = 42 – 22  = 12 
· 
AB= cm
· 
AC=AB 
Xét ABO vuông tại B, đường cao BH
=>BH.OA = AB.BO (htl)

=>BH.4= 

Mà BC = 2.BH = cm
*Bài 30 SGK/116
[image: ]a)cm: góc COD =900
Có AC; CM là 2 tiếp tuyến cắt nhau


Có DM;DB là 2 tiếp tuyến cắt nhau


b)cm:CD=AC+BD
Có AC = CM (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)
      MD = BD (t/c hai tiếp tuyến cắt nhau)
Mà CD = CM + MD
· CD = AC + BD
c)Tích AC.BD không đổi khi M di chuyển trên nửa đường tròn
Xét COD vuông tại O, đướng cao CM
=>OM2 = MC.MD (htl)
=> R2 = MC.MD không đổi khi M di chuyển

*Hướng dẫn về nhà
-Học dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến và tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau
-Xem lại bài tập đã giải
-Bài tập: Cho S nằm ngoài đưởng tròn (O;R) sao cho OS = 2R. Qua S kẻ 2 tiếp tuyến SA,SB (A;B: tiếp điểm)
a)cm: SO vuông góc AB
 b)OS cắt đường tròn (O) tại C (C nằm giữa O,S). Tứ giác CAOB là hình gì? vì sao

TUẦN 12, 13 
TIẾT 56
TỔNG KẾT TỪ VỰNG 
Luyện tập tổng hợp
( Khuyến khích học sinh tự làm) 
BT1/158 :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BT2/158 :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BT3/158 :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BT4/159 :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BT5/159 :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BT6/159 : 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



TUẦN 12,13 :                               CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 
    Chủ đề 2:  TRUYỆN HIỆN ĐẠI SAU 1945

TIẾT 57,58 :
LÀNG 
( Kim Lân )
I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHÚ THÍCH :
  1.Tác giả : Kim Lân 
  Chú thích (*)  SGK/171 

  2. Tác phẩm :
- Sáng tác thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp .
- Đăng lần đầu trên tạp chí văn nghệ năm 1948 .

II. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU VĂN BẢN :
  1. Tình yêu làng, yêu nước của ông Hai :
  * Khi nghe tin làng mình theo giặc :
    - Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ong lão lặng đi tưởng như đến không thở được .
   - …… cúi gầm mặt xuống mà đi .
   - Nhìn lũ con tủi thân nước mắt ông lão cứ giàn ra .
   - …… không bước chân ra đến ngoài …… Suốt ngày ông chỉ quanh quẩn ở trong cái gian nhà chật chội ấy mà nghe ngóng .

=> đau xót, sợ hãi, tủi hổ .

  - Về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ cụ Hồ 
  - Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù .

=> tình yêu làng bồi dưỡng thành tình yêu nước .

- Lời ông Hai tâm sự với thằng con út 
=> tình yêu làng sâu nặng, tấm lòng thuỷ chung với cuộc kháng chiến, với cách mạng 

* Khi nghe tin làng mình theo giặc được cải chính 
  - Cái mặt buồn thỉu mọi ngày bỗng tươi vui, rạng rỡ hẳn lên .
  - …… cứ múa tay lên mà khoe cái tin ấy với mọi người .

  => Sung sướng, tự hào .

  2. Gía trị nghệ thuật :
  - Ngôn ngữ nhân vật sinh động, giàu tính khẩu ngữ , là lời ăn tiếng nói của người nông dân .
  - Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc, tinh tế .
  - Tình huống truyện có tính căng thẳng, thử thách .

III. TỔNG KẾT :

       * Ghi nhớ SGK/174 .

IV. LUYỆN TẬP :
             SGK/174 

*******************


TIẾT 59,60                                           Văn bản
LẶNG LẼ SA PA  
                                            ( Trích ) 
                                                                        - Nguyễn Thành Long     
I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHÚ THÍCH :
  1.Tác  giả :   Nguyễn Thành Long                                                                                    
      Chú thích (*), SGK/188

  2. Tác phẩm:
  - Là kết quả của chuyến đi Lào Cai mùa hè 1970 của tác giả 
  - Rút từ tập “Giữa trong xanh” 

II. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU VĂN BẢN :
  1. Nhân vật anh thanh niên
  - Là người cô độc nhất thế gian.
  - 27 tuổi, làm công tác khí tượng,…bốn bề chỉ có cây cỏ và mây mù lạnh lẽo.

=> hoàn cảnh sống gian khổ: cô đơn, vắng vẻ.

  - Đo gió, đo mưa, đo chấn động mặt đất…phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu.
  - Nữa đêm đúng giờ “ốp” thì dù mưa tu cóyết, giá lạnh thế nào cũng phải trở dậy ra ngoài làm công việc đã qui định

=> lòng yêu nghề, ý thức về công việc thầm lặng có ích cho cuộc sống, cho con người.

  - Trồng hoa, nuôi gà, đọc sách, tự học ngoài giờ làm việc.
  => tổ chức, sắp xếp cuộc sống thật ngăn nắp, giản dị.

 - Tặng cây thuốc quí cho bác tài xế, mời khách lên nhà chơi, vui mừng khi gặp họ .
  =>cởi mở, chân thành, ân cần chu đáo với mọi người.

 -Từ chối vẽ chân dung
 Giới thiệu một số người khác cũng làm việc như anh.
  => thành thực, khiêm tốn.

2. Các nhân vật khác
 - Ông họa sĩ: Say mê nghệ thuật, luôn đi tìm cái đẹp để tạo hình.
 - Cô kĩ sư: yên tâm trước công việc, trước cuộc sống.
 - Ông kĩ sư vườn rau và anh cán bộ nghiên cứu sét : đều hi sinh quyền lợi riêng, quên mình vì công việc chung

III.TỔNG KẾT 

  * Ghi nhớ: SGK/ 189

IV.LUYỆN TẬP
     SGK/ 190

*************************
Hướng dẫn học:
· Các em viết từ vựng và cấu trúc vào vở.
· Mở sách giáo khoa tham khảo.
· Làm phần thực hành trong sách giáo khoa. 
· Em nào không có sách có thể tham khảo nội dung bên dưới.

Tuần 12 - Tiết 25: Thứ…..ngày…..tháng…..năm 202…
UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
Lesson 2: Speak
I. VOCABULARY:
1.award 					(v): thưởng, tặng 
 award sth to sb 				: tặng cái gì cho ai
2. scholarship 				(n): học bổng
3. course 					(n): khóa học
4. persuade 					(v): thuyết phục 
 persuade sb to do sth 			: thuyết phục ai làm gì 
 persuasion 				(n): sự thuyết phục 
 persuasive 				(adj): có sức thuyết phục
5. dormitory 					(n): ký túc xá = a dorm (n)
6. campus 					(n): khuôn viên trường đại học, cao đẳng,..
7. reputation 			(n): danh tiếng, sự nổi danh = fame (n) 
 reputable 			(adj): nổi tiếng = famous (adj)
8. approximately 				(adv): tương đương, xấp xỉ
9. institute 					(n): học viện, viện = an academy (n)
10. scenery 					(n): phong cảnh, cảnh vật
11. native speaker 				(n): người bản ngữ
II. GRAMMAR:
CONDITIONAL SENTENCE TYPE 1

	If +S + Vn.m/Vs/es //don’t / doesn’t +Vn.m ….., S+will / can/may (not) + Vn.m




Ex: If you go to this club, you can have more chances to improve your English.

II. PRACTICE: 
Speak/page 34
 
Work in groups. You are Thu, Tam and Kim.and you are awarded  a scholarship of US$2,000 to attend an English language summer course abroad. Try to persuade vour partner to attend the school you would like to go to. The expressions in the box may help you. (Làm việc nhóm. Các bạn Thu, Tâm và Kim và các bạn được thưởng một học bổng trị giá 2.000 USD tham dự một khóa học tiếng Anh ở nước ngoài. Bạn hãy cố gắng thuyết phục các cùng học ở trường bạn muốn theo học. Các cách diễn đạt trong khung có thể giúp bạn.)

	I think ...
What do you think ... ?
I agree / disagree because ... ...
I don't understand.
Why don't we ...?
If we go to.... we can ...
We should ...
Let's ...



  [image: C:\Users\AD\Downloads\soan-anh-9-unit-4-speak.png]


[image: ]         

I think we should go to the Seattle School of English in the USA. You can stay with  Vietnamese friends   
  [image: ]                       

I disagree because we can’t practice speaking English with native speakers.
   [image: ]

Why don’t we go to the Brighton Language Center in the United Kingdom? If we go thể, we can live in a dormitory on campus.








































Tuần 12 - Tiết 26: Thứ…..ngày…..tháng…..năm 202…
UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
Lesson 3: Listen 
I. VOCABULARY:
1. national 					(adj): (thuộc) quốc gia 
# international 				(adj): (thuộc) quốc tế
2. improve 					(v): cải thiện 
 improvement 				(n): sự cải thiện
II. PRACTICE:
Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation. Check (√) the boxes and correct the false sentences./  (Nga đang nói chuyện với Kate về việc học tiếng Anh của bạn ấy. Hãy nghe đoạn hội thoại của họ. Đánh dấu (√) vào các khung và sửa lỗi câu sai.)
	 
	T
	F

	a) Nga’s studying English for her work.
	 
	 

	b) She learned English at school and university.
	 
	 

	c) She works for a national bank in Ha Noi.
	 
	 

	d) She needs to improve her writing.
	 
	 

	e) Her listening is excellent.
	 
	 

	f) She hopes she can talk to people from all over die world, and understand her favorite English songs.
	 
	 



EXERCISES:
I. Choose the word which is pronounced differently from the other.
1. 		A. aspect		B. dition		C. experience 		D. examine
2. 		A. terrible		B. edition 		C. examine		D. dormitory 
3. 		A. persuasion 		B. campus 		C. supply 		D. state 
4. 		A. teacher 		B. ready 		C. speaker 		D. easily
5. 		A. hard 		B. delicious 		C. grandmother	D. wonderful 
II- Pick out the word that has the main stressed syllable different from the others :
11. 	A. describe	B. foreign	C. study	D. order
12. 	A. persuade	B. polite	C. publish	D. supply
13. 	A. until	B. begin	C. oral	D. award
14. 	A. advertise	B. deposit	C. candidate	D. institute
15. 	A. edition	B. linguistics	C. persuasive	D. scenery
III. Choose the best answer to complete these following sentences
1. They  couldn’t pass the final____________.
	A. exam		B. examine		C. examining		D. examination
2. We have many well ______ teachers here.
	A. qualify		B. quality		C. qualified		D. qualification
3. This shirt costs______88,000VND.
	A. approximative	B. approximately	C. approximation	D. approximate
4. If you study at the Brighton Language Center- UK, you can live in ______on campus.
	A. dormitory		B. mobile room	C. hotel		D. private room
5. I saw your school’s ______in today’s edition of the Vietnam News.
	A. advertise		B. advertisement	C. advertiser		D. advertising
6. I can complete a ______ English test if you want.
	A. speak		B. spoke		C. spoken		D. speaking
7. She said that she______ learning English with you.
	A. like			B. liked		C. liking		D. to like
8. The government supplied the victims______ food and water.
	A. to			B. with			C. on			D. for
9. She asked me where I ______from.
	A. come		B. came		C. to come		D. coming
10. What aspects of ______ English do you find difficult?
	A. study		B. studied		C. learnt		D. learning
11. If you want to attend the course, you______pass the examination.
	A. have to		B. has to 		C. had to		D. could
12. She______me whether I liked classical music or not.
	A. ask			B. asks		C. asked		D. asking
13. He asked me who the editor of this book______.
	A. is 			B. are			C. was		D. were
14. He told me he______ leave the city the following day.
	A. will have to		B. would have to	C. has to		D. had to
15. He wants to know whether I ______ back tomorrow.
	A. come		B. will come		C. would come	D. came
16. I wonder why he______ love his family.
	A. doesn’t		B. don’t		C. didn’t		D. hasn’t
17. Mary, have you seen our school’s ______in today edition’s of the “ Times”?
A. advertising	B. advertisement		C. advertiser		D. advertise
18. How can we remember all these vocabulary items?- Well, ______.
	A. read them in mind			B. study them in heart	
C. learn them by heart		D. tell them by heart
19. Can you tell me the ______ date of the final exam?
A. same		B. good		C. ready		D. exact
20. I’ve read your advertisement in today’s __________of the “ Tuoi Tre”
A. edit			B. editor		C. editing		D. edition




Homework:
-Learn vocabulary and grammar
-Do exercises 
- Prepare the new lesson : unit 4- Read +Write 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC 9
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
Tiết 23:  NHÔM (ALUMINIUM)
I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau


	1.Tính chất vật lí
	2. Tính chất hóa học
	3. Ứng dụng

	Nêu các tính chất vật lý của nhôm (aluminium) 

	-Nêu các tính chất hóa học của Al giống với các kim loại khác. Viết PTHH minh họa
-Aluminium Al có tính chất hóa học nào khác với kim loại khác. Viết PTHH minh họa
	- Kể tên 3 đồ vật xung quanh làm từ nhôm (aluminium)

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	Làm bài tập 2,3,4,5 trang 58 sách giáo khoa




Tiết 24: SẮT (IRON)
I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau


	1.Tính chất vật lí
	2. Tính chất hóa học

	-Nêu các tính chất vật lí của Sắt (iron)

	-Iron có những tính chất hóa học nào? Viết các PTHH minh họa


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	Làm bài tập 3,4,5 trang 60 sách giáo khoa



Tiết 23:  NHÔM (ALUMINIUM)
I. TÍNH CHẤT CỦA NHÔM (ALUMINIUM) 
I.1: Tính chất vật lý
- Nhôm là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim.
- Nhẹ ( khối lượng riêng là 2,7 gam/cm3 ).
- Dẫn điện, dẫn nhiệt.
- Có tính dẻo
I.2: Tính chất hóa học
I.2.1. Nhôm có tính chất hoá học của kim loại không?
a. Tác dụng với phi kim:

4Al + 3O2  2Al2O3

2Al + 3Cl2  2AlCl3
=> Al phản ứng với oxi  tạo thành oxide và phản ứng với nhiều phi kim khác như S, Cl2… tạo thành muối
b. Tác dụng với dung dịch HCl:
2Al + 6HCl→ 2AlCl3 +3 H2
Chú ý: Al không phản ứng dd HNO3 đặc, nguội và dd H2SO4 đặc, nguội.
c. Tác dụng với dung dịch muối:
2Al+ 3CuCl2 → 2AlCl3 +3Cu
Al+ 3AgNO3→
2. Nhôm có tính chất hoá học nào khác?
Al còn phản ứng với dung dịch kiềm giải phóng khí H2.
I.3. ỨNG DỤNG:  (SGK/ 56)
IV. SẢN XUẤT NHÔM
1. Nguyên liệu:
Quặng bôxit ( Al2O3)
2. Phương pháp:
Điện phân hỗn hợp nóng chảy của aluminium oxide và criolit


Tiết 24: SẮT (IRON)
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA SẮT (IRON)
- Sắt là kim loại, màu trắng xám, có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng kém nhôm, sắt có tính nhiễm từ.
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Tác dụng với phi kim
a. Tác dụng với oxi
3Fe + 2O2 [image: ] Fe3O4
b. Tác dụng với Cl2
2Fe + 3Cl2  [image: ] 2FeCl3
2. Tác dụng với dung dịch acid

Fe + H2SO4  FeSO4 + H2

Fe + 2HCl    
 *Lưu ý:  Fe không tác dụng được với HNO3 đặc, nguội và H2SO4  đặc, nguội
3. Tác dụng với dung dịch muối

Fe + 2AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + CuSO4  
[image: ] Kết luận: 
- Sắt có tính chất hoá học của kim loại

SINH 9 –TUẦN 12
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG HỌC TẬP
Bài 13:  DI  TRUYỀN  LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU THÍ NGHIỆM CỦA MOOCGAN
- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời:
1. Tại sao Moocgan lại chọn ruồi giấm làm đối tượng thí nghiệm?
- HS nghiên cứu 3 dòng đầu của mục 1 và hiểu được    : Ruồi giấm dễ nuôi trong ống nghiệm, đẻ nhiều, vòng đời ngắn, có nhiều biến dị, số lượng NST ít còn có NST khổng lồ dễ quan sát ở tế bào của tuyến nước bọt.
- Yêu cầu HS nghiên cứu tiếp thông tin SGK và trình bày thí nghiệm của Moocgan.
- Yêu cầu HS quan sát H 13:
2. Tại sao phép lai giữa ruồi đực F1 với ruồi cái thân đen, cánh cụt được gọi là phép lai phân tích?
+ Vì đây là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang kiểu gen lặn nhằm xác định kiểu gen của ruồi đực.

3. Moocgan tiến hành phép lài phân tích nhằm mục đích gì?
4. Vì sao dựa vào tỉ lệ kiểu hình 1:1, Moocgan cho rằng các gen quy định tính trạng màu sắc thân và hình dạng cánh cùng nằm trên 1 NST?
+ Vì ruồi cái thân đen cánh cụt chỉ cho 1 loại giao tử, ruồi đực phải cho 2 loại giao tử => Các gen nằm trên cùng 1 NST.

5. So sánh với sơ đồ lai trong phép lai phân tích về 2 tính trạng của Menđen em thấy có gì khác? 
* Nếu lai nghịch mẹ F1 với bố thân đen, cánh cụt thì kết quả hoàn toàn khác.
+ Thí nghiệm của Menđen 2 cặp gen AaBb phân li độc lập và tổ hợp tự do tạo ra 4 loại giao tử: AB, Ab, aB, ab.
- GV chốt lại kiến thức và giải thích thí nghiệm.
6. Hiện tượng di truyền liên kết là gì?
- GV giới thiệu cách viết sơ đồ lai trong trường hợp di truyền liên kết.
Lưu ý: dấu         tượng trưng cho NST. 
VD     BV : 2 gen B và V cùng nằm trên 1 NST.
HOẠT ĐỘNG 2: 
- GV nêu tình huống: ở ruồi giấm 2n=8 nhưng tế bào có khoảng 4000 gen.
Sự phân bố các gen trên NST sẽ như thế nào?
- HS hiểu được    : mỗi NST sẽ mang nhiều gen.
- Yêu cầu HS trả lời:
So sánh kiểu hình F2 trong trường hợp phân li độc lập và di truyền liên kết?
- HS căn cứ vào kết quả của 2 trường hợp và hiểu được : nếu F2 phân li độc lập sẽ làm xuất hiện biến dị tổ hợp, di truyền liên kết thì không.
Ý nghĩa của di truyền liên kết là gì?
- HS hiểu được  định nghĩa di truyền liên kết 


NỘI DUNG GHI BÀI
Bài 13:  DI  TRUYỀN  LIÊN KẾT


I. Thí nghiệm của Moocgan 
1. Đối tượng thí nghiệm: Ruồi giấm
2. Nội dung t/nghiệm:
- Pt/c:  Thân xám. cánh dài  x Thân đen, cánh cụt
F1: 100% thân xám, cánh dài
- Lai phân tích:
Con đực F1: Xám, dài  x Con cái: đen, cụt
FB: 1 xám, dài : 1 đen, cụt
3. Giải thích:
- F1 được toàn ruồi xám, dài chứng tỏ tính trạng thân xám là trội so với thân đen, cánh dài là trội so với cánh cụt. Nên F1 dị hợp tử về 2 cặp gen (BbVv)
- Lai ruồi đực F1 thân xám cánh dài với ruồi cái thân đen, cánh cụt. Ruồi cái đồng hợp lặn về 2 cặp gen nên chỉ cho 1 loại giao tử bv, không quyết định kiểu hình của FB. Kiểu hình của FB do giao tử của ruồi đực quyết định. FB có 2 kiểu hình nên ruồi đực F1 cho 2 loại giao tử: BV và bv khác với phân li độc lập cho 4 loại giao tử, chứng tỏ trong giảm phân 2 gen B và V luôn phân li cùng nhau, b và v cũng vậy  Gen B và V, b và v cùng nằm trên 1 NST.
- Kết luận: Di truyền liên kết : là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau được quy định bởi các gen nằm trên cùng 1 NST, cùng phân li trong quá trình phân bào.
4. Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết.
P: Xám. dài  x   Đen, cụt
     BV		        bv
     BV		        bv
GP:   BV                bv

F1:            BV
	       bv                    
        ( 100% xám, dài)
Đực F1: Xám, dài x  Cái đen, cụt
	       BV		bv                                         	
                   bv	           bv
GF1:          BV ; bv               bv

FB: 	      1 BV	           1bv
	         bv		  bv
               1 xám, dài   :   1 đen, cụt

II. Ý nghĩa của di truyền liên kết 
 - Trong tế bào, số lượng gen nhiều hơn NST rất nhiều nên một NST phải mang nhiều gen, tạo thành nhóm gen liên kết (số nhóm gen liên kết bằng số NST đơn bội của loài ).
-  Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên 1 NST. Trong chọn giống người ta có thể chọn những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau
VẬT LÝ 9 – TUẦN 11
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU 
THỜI GIAN: TIẾT 23+24 (TUẦN 12)
CHỦ ĐỀ: NAM CHÂM – TỪ TRƯỜNG
A. TÌM HIỂU BÀI: 
	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH
HỌC SINH ĐỌC SGK VẬT LÝ 9 – BÀI 21+22

	Hoạt động 1:
TỪ TÍNH CỦA
NAM CHÂM

	I. TỪ TÍNH CỦA NAM CHÂM:
 - Em hãy nhớ lại kiến thức cũ: Nam châm có đặc điểm gì? 
 - Nếu muốn kiểm tra tính chất đó của nam châm, em phải tiến hành thí nghiệm như thế nào?
 - Đọc C2/ SGK trang 58: thử trả lời câu hỏi, nếu có kim nam châm, em hãy làm thí nghiệm. 
 - Đọc kết luận SGK trang 58, cho biết nam châm có mấy cực, tên gọi và kí hiệu của các cực đó. 

	Hoạt động 2
TƯƠNG TÁC GIỮA HAI NAM CHÂM 
	II. TƯƠNG TÁC GIỮA HAI NAM CHÂM
· tìm hiểu thí nghiệm hình 21.3 trong SGK trang 59 ( trên internet hoặc tự làm)
· Nêu kết luận về tương tác giữa 2 nam châm


	Hoạt động 3
LỰC TỪ
	III. LỰC TỪ: HS tự đọc

	Hoạt động 4
TỪ TRƯỜNG
	IV. TỪ TRƯỜNG:
· Hãy tìm hiểu thí nghiệm hình 22.1 SGK trang 61 (trên internet), quan sát kim nam châm khi chưa có dòng điện qua AB và khi đã có dòng điện qua AB và rút ra nhận xét.
C2: Kim nam châm lệch khỏi hướng Nam - Bắc địa lí.
C3: ở mỗi vị trí, sau khi nam châm đã đứng yên, xoay cho nó lệch khỏi hướng vừa xác định, buông tay, kim nam châm luôn chỉ một hướng xác định.
?Từ trường là gì?
Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.
?Làm cách nào để nhận biết từ trường. 

	Hoạt động 5
VẬN DỤNG
	V. VẬN DỤNG:
HS hãy vận dụng những hiểu biết ở trên và thực hiện C4,C5,C6




B. NỘI DUNG BÀI HỌC. (HỌC SINH GHI BÀI VÀO VỞ)
 
CHỦ ĐỀ: NAM CHÂM – TỪ TRƯỜNG
I. TỪ TÍNH CỦA NAM CHÂM 
1.Thí nghiệm 
C1: đưa thanh kim loại lại gần vụn sắt trộn lẫn vụn nhôm , đồng,... nếu thanh kim loại hút vụn sắt thì nó là nam châm.
C2: Khi đã đứng cân bằng kim nam châm nằm dọc theo hướng Nam- Bắc.
      Khi đã đứng cân bằng trở lại nam châm vẫn chỉ hướng Nam - Bắc như cũ.
2.Kết luận: 
- Nam châm có hai cực: 
+ Cực Bắc: Ghi chữ N (North) sơn màu đậm.
+ Cực Nam: ghi chữ S (South) sơn màu nhạt.
II. TƯƠNG TÁC GIỮA HAI NAM CHÂM
1.Thí nghiệm 
C3: đưa cực Nam của thanh nam châm lại gần kim nam châm-> cực Bắc của kim nam châm bị hút về phía cực Nam của thanh nam châm. 
C4: Các cực cùng tên của hai nam châm đẩy nhau.
2. Kết luận: 
        Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng hút nhau nếu các cực khác tên, đẩy nhau nếu các cực khác tên.
III. LỰC TỪ: khuyến khích HS tự học.
IV. TỪ TRƯỜNG:
1. Thí nghiệm:
C2: Kim nam châm lệch khỏi hướng Nam - Bắc địa lí.
C3: ở mỗi vị trí, sau khi nam châm đã đứng yên, xoay cho nó lệch khỏi hướng vừa xác định, buông tay, kim nam châm luôn chỉ một hướng xác định.
2. Kết luận: 
- Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó. Ta nói không gian đó có từ trường.
3. Cách nhận biết từ trường.
- Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.
V. VẬN DỤNG
 C4: Đặt kim nam châm lại gần dây dẫn AB nếu kim nam châm lệch khỏi hướng Nam - Bắc thì dây dẫn AB có dòng điện chạy qua và ngược lại.
C5: Đó là TN đặt kim nam châm ở trạng thái tự do khi đã đứng yên, kim nam châm luôn chỉ hướng Nam - Bắc
C6: Không gian xung quanh kim nam châm có từ trường.


C. THẮC MẮC CỦA HỌC SINH
Trường:THCS TÂN TIẾN: 
Lớp:………………  Họ tên học sinh: ………………………
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	VẬT LÝ 9
	
	1……………………………………………………….
…………………………………………………………
2.……………………………………………………….
…………………………………………………………

	
	
	1……………………………………………………….
…………………………………………………………
2.……………………………………………………….
…………………………………………………………

	
	
	1……………………………………………………….
…………………………………………………………
2.……………………………………………………….




Phần chuẩn bị bài
Bài 22: THỰC HÀNH
VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI

Câu 1: vẽ biểu đồ :Hs chuẩn bị giấy bút, thước kẻ để vẽ biểu đồ
Câu 2: Hs tự làm

Bài 23:VÙNG BẮC TRUNG BỘ
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
GV yêu cầu hs đọc thông tin, kết hợp quan sát hình 23.1 sgk  trả lời các câu hỏi:
- Vùng Bắc Trung Bộ có diện tích là bao nhiêu? 
- Vùng Bắc Trung Bộ gồm những tỉnh thành phố nào?
-  Nêu đặc điểm và xác định vị trí địa lí của vùng trên bản đồ?
-  Ý nghĩa vị trí địa lí của vùng? 
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
 GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, quan sát lược đồ và yêu cầu các nhóm HS hoàn thành các câu hỏi.
- Dựa vào kiến thức đã học cho biết dãy núi Trường Sơn có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu ở Bắc Trung Bộ ?
- Quan sát H23.1: Địa hình của vùng có đặc điểm gì nổi bật? Đặc điểm đó mang lại thuận lợi, khó khăn như thế nào cho phát triển kinh tế?
- Bằng kiến thức đã học, hãy nêu các loại thiên tai thường xảy ra ở Bắc Trung Bộ? Nêu tác hại và biện pháp giảm thiểu tác hại thiên tai cho vùng?
- Quan sát H23.1 và 23.2 hãy so sánh tiềm năng tài nguyên và khoáng sản phía Bắc và phía Nam dãy Hoàng Sơn?


Bài ghi:
Bài 23:VÙNG BẮC TRUNG BỘ

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
- Diện tích: 51513 km2
- Lãnh thổ hẹp ngang
- Tiếp giáp:
+ Phía Bắc giáp Trung du và miền núi Bắc Bộ; đồng bằng sông Hồng.
+ Phía Nam giáp duyên hải Nam Trung Bộ.
+ Phía đông giáp biển.
+ Phía Tây giáp Lào.
- Ý nghĩa: Cầu nối giữa miền Bắc và miền Nam, cửa ngõ của các nước láng giềng ra biển Đông và ngược lại, của ngõ hành lang Đông- Tây của tiểu vùng sông Mê Công
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
- Đặc điểm:
+ Thiên nhiên có sự phân hóa giữa phía bắc và phía nam Hoành Sơn
+ Từ tây sang đông tỉnh nào cũng có núi, gò đồi, đồng bằng, biển
- Thuận lợi: có một số tài nguyên quan trọng: rừng, khoáng sản, du lịch, biển
-  Khó khăn: Thiên tai thường xảy ra ( bão, lũ lụt, hạn hán, gió nóng tây nam, cát bay)
III. Đặc điểm dân cư - xã hội ( hs tự nghiên cứu)


NỘI DUNG BÀI GHI GDCD 9

TUẦN 12 TIẾT 12  
                  BÀI 7:KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP 
                                                CỦA DÂN TỘC (Tiết 2)
I.Truyện đọc :
II. Nội dung bài học
3. Ý nghĩa 
   Vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển  của dân tộc và cá nhân.
4. Trách nhiệm của chúng ta 
   - Bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc.
   - Tự hào truyền thống dân tộc, phê phán ngăn chặn tư tuởng việc làm phá hoại đến truyền thống dân tộc.
III.Bài tập 
 Làm bài tập 2 sgk /trang 26
CÂU HỎI NGHIÊN CỨU :
1.Em hãy kể một  số truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta ? và nêu ý nghĩa của truyền thống đó ?
Các em ghi bài vào tập và trả lời  câu hỏi nghiên cứu 





Tuần 12
CHỦ ĐỀ 3:
MĨ, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY ( tiếp theo)

 Nội dung 2: NƯỚC MĨ TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM NAY
I. Nước Mỹ từ năm 1945 đến năm 1973.
1. Về kinh tế:
- Sau chiến tranh thế giới thứ  II , kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ.
+ Sản lượng công nghiệp chiếm  hơn 1/2 sản lượng công nghiệp toàn TG (56,47%)
+ Sản lượng nông nghiệp bằng 2 lần sản lượng của các nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia, Nhật cộng lại.
+ Nắm trên 50% tàu bè đi lại trên biển.
+ Chiếm 3/4 dự trữ vàng của thế giới.
+ Kinh tế Mỹ chiếm tới gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.
=> Mỹ trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.
 * Nguyên nhân của sự phát triển:
+ Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân công dồi dào...
+ Mỹ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi từ buôn bán vũ khí.
+ Ứng dụng thành tựu KHKT hiện đại vào sản xuất tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm,…
2. Về khoa học kỹ thuật:
- Mỹ là nước khởi đầu cuộc cách mạng KH-KT lần thứ 2 và đạt được nhiều thành tựu lớn.
- Thành tựu: HS học SGK .
3. Về chính trị :
a. Đối nội
- Ban hành hàng loạt các đạo luật phản động nhằm chống lại Đảng Cộng sản Mĩ, phong trào công nhân và phong trào dân chủ.  
b. Đối ngoại
- Đề ra "chiến lược toàn cầu".
- Viện trợ cho các chính quyền thân Mĩ, gây ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược
II. Nước Mỹ từ năm 1973 đến năm 2000.
1. Nước Mỹ từ năm 1973 đến năm 1991
- Do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng (1973), nên kinh tế Mĩ bị suy thoái kéo dài .
- Từ năm 1983, kinh tế Mĩ phục hồi và phát triển trở lại. Mĩ vẫn đứng đầu thế giới về kinh tế - tài chính, nhưng tỉ trọng đã giảm sút.
- KH-KT: phát triển mạnh, nắm 1/3 lượng bản quyền phát minh sáng chế của toàn thế giới.
-  Đối ngoại:
- Từ 1973 đến 1991, Mĩ tiếp tục theo đuổi “chiến lược toàn cầu”, nhưng không đạt được mục đích. Kinh tế và chính trị của Mĩ bị suy giảm  tháng 12/1989, Liên Xô và Mĩ kí kết chấm dứt Chiến tranh lạnh, Mĩ dần dần điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại.
- 11/7/1995, Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
2. Nước Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000
- Kinh tế: đứng đầu thế giới
-KHKT: phát triển mạnh (chiếm 1/3 bản quyền phát minh thế giới)
- Đối ngoại:
- Từ 1973 đến 1991, Mĩ tiếp tục theo đuổi “chiến lược toàn cầu”, nhưng không đạt được mục đích. 
- Giai đoạn cầm quyền của B. Clintơn (1993 – 2000), Mĩ chuyển sang chiến lược “cam kết và mở rộng”, đưa ra tham vọng thiết lập trật thế giới “đơn cực” do Mĩ cầm đầu.
- Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, Mĩ dần dần điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại.
- 11/7/1995, Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

                                                           ---------------------------
DẶN DÒ
      Học bài :HS xem lại nội dung 1 chủ đề 3
     Chuẩn bị tiết sau
Chủ đề 3 (tt) nội dung 3 : Các nước Tây Âu từ năm 1945  đến nay  ( Bài 10 lịch sử 9)
Phần I
· Trình bày nét nổi bật về  kinh tế của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
· Trình bày nét nổi bật về  chính trị của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
· Trình bày nét nổi bật chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu và tình hình nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ 2.
Phần II
· Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?

Tuần 11,12
BÀI 6 
TRÌNH BÀY VÀ TRANG TRÍ BÀN ĂN


I. TRÌNH BÀY BÀN ĂN
1. Đặt bàn ăn theo phong cách Việt Nam
a) Mỗi món ăn gồm có:
Chén, đĩa kê, đồ gác đũa, đũa, muỗng canh, khăn ăn, ly nước, chén đựng nước chấm.
b) Cách trình bày SGK/28

[image: download (1)]


- Trải khăn bàn;
- Đặt đũa bên tay phải của chén;
- Khăn ăn đặt lên đĩa kê, úp chén lên trên khăn ăn;
- Ly nước đặt phía trước đầu đũa;
- Chén đựng nước chấm đặt trước chén ăn cơm.

2. Ñaët baøn aên theo phong caùch phöông taây: 
a) Mỗi phần ăn gồm có:

Đĩa ăn, dao, nĩa, muỗng, đồ gác dao, muỗng, ly nước, ly rượu, khăn ăn.
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b) Cách trình bày:
- Tại mỗi phần ăn thường đặt một hoặc hai đĩa. Bên phải đặt dao và muỗng, bên trái đặt nĩa. Ly rượu thường được đặt phía trước đĩa; cạnh ly rượu có thêm một ly nước lạnh để dùng cho  những người không uống rượu.
- Khi đặt bàn, cần để khăn ăn vào đĩa.
- Khi dọn thức ăn, đưa thức ăn vào phía bên tay trái của khách, lấy ra phía bên tay phải của khách

II. Trang trí bàn ăn

- Tuỳ theo hình dạng mà có cách sắp xếp và trang trí cho thích hợp.
- Trang trí bàn ăn lịch sự, trang nhã, góp phần làm cho bữa ăn thêm tươm tất và ngon miệng.
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LUYỆN TẬP
- Ñaët baøn aên theo loái Vieät Nam vaø Phöông taây coù gì khaùc nhau?
- Haõy neâu caùch trang trí baøn aên ñaõi tieäc?
- Xem kyõ phaàn lyù thuyeát

	TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN
MÔN : THỂ DỤC
	

	KẾ HOẠCH BÀI DẠY
LỚP 9
Tuần11,12
CHỦ ĐỀ : CHẠY CỰ LY TRUNG BÌNH   (Tiết 21 – 22)


NỘI DUNG:
Tiết 21 : Giai đoạn chạy giữa quãng
Bài tập bổ trợ: Động tác nâng cao đùi 
Tiết 22 : Giai đoạn về đích
Bài tập bổ trợ: Động tác đạp sau 
I. Mục tiêu bài học
1.Kiến thức:
- Củng cố lại kiến thức, kĩ năng các giai đoạn trong chạy cự li trung bình.
- Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật các động tác bổ trợ chạy cự ly trung bình. 
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tìm hiểu các bài tập sức bền trên internet thông qua hướng dẫn của giáo viên.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các nội dung bài học.
2.2. Năng lực đặc thù:
- Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- Năng lực vận động cơ bản: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài học và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
3. Về phẩm chất
Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, bổ trợ khéo léo.
- Đoàn kết giúp đỡ bạn bè trong quá trình tập luyện.
II. Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm: Giáo viên, học sinh dạy và học trực tuyến trên internet, bằng ứng dụng Microsoft Teams.
- Phương tiện:
+ Giáo viên: Máy vi tính, Kế hoạch bài dạy.
+ Học sinh: trang phục thể thao, máy vi tính hoặc điện thoại thông minh, các công cụ hỗ trợ học trực tuyến.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu:
- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- Học sinh thực hiện các động tác khởi động để tránh chấn thương trong tập luyện.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV cho HS khởi động : Học sinh khởi động tại nhà theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện khởi động.
- GV đặt vấn đề: Trong đời sống hàng ngày nói chung và bộ môn Giáo dục thể chất nói riêng, “Chạy cự li trung bình” là một chủ đề học tập phổ biến. Để nắm được các kiến thức lý thuyết và vận dụng chính xác, chúng ta cùng vào bài học –
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu:
- HS biết được khái niệm về chạy cự ly trung bình.
- Biết và thực hiện được các giai đoạn của kỹ thuật chạy cự ly trung bình.
- Vận dụng được trong các giờ học Thể dục và tự tập hàng ngày.
– Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy.
− Học sinh thực hiện nghiêm túc, đủ lượng vận động, tích cực trong các hoạt động.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi, tập theo hiệu lệnh
Tiết 21 : Giai đoạn chạy giữa quãng
Bài tập bổ trợ: Động tác nâng cao đùi 
Tiết 22 : Giai đoạn về đích
Bài tập bổ trợ: Động tác đạp sau 
c. Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu, vận dụng kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	LƯỢNG VẬN ĐỘNG
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	
	TG
	SL
	

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
ÔN TẬP:
* Bài tập bổ trợ chạy cự ly trung bình.:
Các động tác căng cơ:
- Căng cơ tay vai trước và sau.
- Nghiêng lườn
- Căng cơ ngực
- Gập thân
- Ép dẻo dọc và ngang
Các kỹ thuật chạy: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau, chạy tốc độ.


HỌC MỚI : 
Tiết 21 : Giai đoạn chạy giữa quãng
[image: ]
– Nhiệm vụ: Duy trì tốc độ cao đã đạt được ở kết thúc Trong giai đoạn này, kỹ thuật chạy khá ổn định.
Bước chạy là khâu chủ yếu của kỹ thuật chạy trên đường bằng, gồm hai giai đoạn chống và chuyển. Trong giai đoạn chống người thực hiện đạp sau tạo điều kiện chuyển thân về trước.
Giai đoạn chạy giữa quãng quyết định đến thành tích chạy. Giai đoạn chạy giữa quãng chiếm quãng đường dài nhất, kỹ thuật chạy giữa quãng ổn định nhất, cho phép người chạy phát huy tốt nhất tốc độ của mình để đạt thành tích cao.
Bài tập bổ trợ: Động tác nâng cao đùi 


· - Lưu ý: Luôn giữ cổ thẳng, lưng thẳng, hai tay có thể thả thoải mái hay bên hông hoặc có thể nắm bàn tay lại và đặt tay ngang ngực. Hãy luôn siết chặt cơ bụng trong suốt quá trình tập nâng cao chân để tác động làm săn chắc cơ bụng nhiều hơn.
· - Cách hít thở trong bài tập này: Khi nâng đùi lên, bạn thở ra bằng miệng một hơi thật dài còn khi hạ đùi xuống, bạn hít vào bằng mũi. 
· 
Tiết 22 : Giai đoạn về đích
[image: ]
Giai đoạn “Về đích” bắt đầu khi còn cách vạch đích khoản 15m – 20m.
Nhiệm vụ của giai đoạn này là gắng hết sức để chạy với tốc độ cao nhất về đích, nhanh chóng dùng ngực hoặc vai đánh đích, không nhảy chạm đích. Qua đích xong không dừng lại đột ngột, mà chạy giảm dần tốc độ trong 10m – 15m rồi mới dừng lại.
LƯU Ý:
Không "nhảy" về đích, vì sẽ bị chậm – do sau khi nhảy lên, cơ thể chuyển động về trước (bay về trước) chỉ theo quán tính, nên tốc độ chậm dần đều. Sau khi về đích cần chạy tiếp vài bước theo quán tính và giữ thăng bằng để không ngã, không dừng đột ngột và không va chạm với những người cùng về đích.
Bài tập bổ trợ: Động tác đạp sau 


     Trong khi chạy chỉ có đạp sau mới tạo ra được lực đẩy chủ yếu để đưa cơ thể về trước. Khi chạy cần đạp sau mạnh (tích cực) đúng góc độ (góc đạp sau: góc giữa cẳng chân với mặt đường chạy); để chạy càng nhanh, góc độ đạp sau càng phải nhỏ và đúng hướng (hướng thẳng về phía trước, không phải là hướng sang 2 bên hoặc khép vào trong).
     Bài tập đạp sau giúp cường điệu hoá động tác đạp sau trong khi chạy - không phải ai khi chạy cũng đã có thói quen đạp sau tích cực và đạp đúng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe hướng dẫn của GV thực hiện các động tác mẫu.
- HS thực hiện động tác theo hiệu lệnh của GV.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV yêu cầu đồng loạt HS thực hiện động tác.
- GV gọi 1-2 HS tập mẫu để HS trong lớp theo dõi, tập theo. 
- GV lưu ý quan sát, góp ý, chỉnh sửa cho HS khi thực hiện các động tác.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	
	
	
* HS thực hiện các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy:
- Căng cơ tay vai trước và sau.
- Nghiêng lườn
- Căng cơ ngực
- Gập thân
- Ép dẻo dọc và ngang
Các kỹ thuật chạy: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau, chạy tốc độ.


THỰC HIỆN:
- Bàn chân đặt xuống mặt đường chạy có hoãn xung bằng cách đặt từ nửa trước của bàn chân. Điểm đặt chân thường ở phía trước của điểm dọi trọng tâm cơ thể 30-40cm tuỳ theo đốc độ chạy.
- Tiếp đó chân trước chuyển sang  thẳng đứng rồi thành đạp sau. Đồng thời với động tác đạp sau là động tác đưa chân lăng về trước.
- Đùi chân lăng được nâng đủ cao - gần song song với mặt đất. 
- Ngay khi chân chống trước chạm mặt đường, vai và hông phải chủ động chuyển về trước (giúp cơ thể chuyển nhanh từ chống trước sang đạp sau). Chuyển động của vai so với hông cũng so le như của tay với chân. Thân trên ngã về trước khoảng 50 độ.

- Chạy nâng cao đùi: hai chân luân phiên thực hiện nâng sao cho đầu gối cao ngang thắt lưng. Đùi vuông góc với cẳng chân và song song với mặt đất. Chân trụ thẳng, tiếp đất bằng nửa trước bàn chân. Thân trên thẳng, hơi ngả ra trước. Hai tay hơi co, đánh phối hợp tụ nhiên.


THỰC HIỆN:
     Khi cách đích khoảng 15 - 20m cần tập trung hết sức lực để duy trì tốc độ. Cố tăng độ ngã người về trước để tận dụng hiệu quả đạp sau.
     Người chạy hoàn thành cự li 400m khi có một bộ phận của thân trên (trừ đầu, tay) chạm vào mặt phẳng thẳng đứng, chứa vạch đích.
     Bởi vậy, ở bước chạy cuối cùng, người chạy phải chủ động gập thân trên về trước để chạm ngực vào dây đích (hoặc mặt phẳng đích) - đây là cách đánh đích bằng ngực. Cũng có thể kết hợp vừa gập thân trên về trước vừa xoay để một vai chạm đích – đây là cách đánh đích bằng vai.
- Chạy đạp sau: Chân trước co, nâng gối cao ngang thắt lưng. Chân sau đạp duỗi thẳng. Hai chân luân phiên thực hiện. Thân trên thẳng, hơi ngả ra trước. Hai tay co, đánh phối hợp tự nhiên.
- Kết thúc đạp sau, cơ thể bay về trước ở tư thế chân sau duỗi thẳng hết các khớp (gối và cổ chân), đùi chân trước song song với mặt đường chạy, 2 tay đánh so le với chân. Bài tập này cũng được dùng để phát triển sức mạnh đạp sau. Có sức mạnh đạp sau tốt sẽ hạn chế được sự giảm sút độ dài bước chạy khi cơ thể đã mệt mỏi.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố và luyện tập lại kiến thức đã học thông qua bài tập
b. Nội dung: Nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thực hiện
c. Sản phẩm học tập: HS thực hiện đúng động tác
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS luyện tập cá nhân : Tự luyện tập lại các bài tập bổ trợ đã học.
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
+ GV cần quan sát và kịp thời điều chỉnh, giúp đỡ học sinh trong suốt quá trình thực hiện.
+ Đánh giá bằng mức độ hoàn thiện động tác của học sinh so với yêu cầu cần đạt được đặt ra ban đầu.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn. 
b. Nội dung: Nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thực hiện.
c. Sản phẩm học tập: HS thực hiện đúng động tác
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS thực hiện các bài tập bổ trợ vừa học.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện và vận dụng vào thực tiễn.
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
E. KẾT THÚC
- GV hướng dẫn cho HS thả lỏng, hồi tĩnh.
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